BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ
CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	STT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ ĐVHT

	
	
	Tổng cộng
	LT
	TH

	Phần chung
	12
	6
	6

	1. 
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Phần cơ sở
	7
	4
	3

	1. 
	Lý luận và các nguyên lý trong quản lý 
	7
	4
	3

	Phần hỗ trợ
	5
	3
	2

	1. 
	Dân số và kế hoạch hoá gia đình
	5
	5
	0

	Phần chuyên ngành
	66
	28
	28

	1. 
	Quản lý sức khỏe cộng đồng
	8
	4
	4

	2. 
	Quản lý sức khỏe sinh sản 
	8
	4
	4

	3. 
	Quản lý các chương trình Y tế và Dự án Y tế
	8
	4
	4

	4. 
	Quản lý việc thực hiện chính sách Y tế 
	8
	4
	4

	5. 
	Quản lý các nguồn lực Y tế
	8
	4
	4

	6. 
	Đánh giá các hoạt động Y tế 
	8
	4
	4

	7. 
	Quản lý sức khỏe người cao tuổi 
	8
	4
	4

	8. 
	Chuyên đề 1
	5
	
	5

	9. 
	Chuyên đề 2
	5
	
	5

	Luận văn tốt nghiệp
	10
	
	10

	Tổng cộng
	100
	
	


MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng.


PGS. TS. Phạm Thị Tâm,.

Mục tiêu môn học

+ Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn

Học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết): 90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 Quản lý y tế

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học


2. Mô tả về học phần


Ngày nay, bên cạnh những bệnh tật phổ biến như nhiễm trùng, dinh dưỡng, cùng với sự phát triển và sự biến đổi khá nhanh chóng của các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tiến trình đô thị hóa và toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, ung thư, tai nạn, các bệnh mãn tính… Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học sức khỏe một cách đúng đắn trong mỗi điều kiện cụ thể sẽ giúp hiểu biết đầy đủ về các vấn đề sức khỏe và tìm ra được các biện pháp can thiệp hữu hiệu để điều chỉnh chúng. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe hỗ trợ rất lớn trong lĩnh vực khám và điều trị bệnh. Vì vậy chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe để đào tạo cho cán bộ y tế nhằm giúp cán bộ y tế có thể tự thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học trong y học, giúp nâng cao kiến thức và chất lượng trong khám chữa bệnh.

3. Mục tiêu học phần:


1. Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản và các phương pháp trong nghiên cứu khoa học sức khỏe.


2. Biết và vận dụng được các loại nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn, quản lý về y tế.


3. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu khoa học y học, làm luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ và tương đương.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1 
	Đạo đức trong nghiên cứu y học
	1
	1
	

	2 
	Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	1
	1
	

	3 
	Lập kế hoạch nghiên cứu
	3
	1
	2

	4 
	Mục tiêu nghiên cứu
	2
	2
	

	5 
	Biến nghiên cứu
	2
	2
	

	6 
	Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin
	1
	1
	

	7 
	Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu
	1
	1
	

	8 
	Nghiên cứu mô tả
	2
	2
	

	9 
	Nghiên cứu trên mẫu
	2
	2
	

	10 
	Nghiên cứu thuần tập
	2
	2
	

	11 
	Nghiên cứu bệnh chứng
	2
	2
	

	12 
	Nghiên cứu thực nghiệm
	2
	2
	

	13 
	Nghiên cứu định tính
	2
	2
	

	14 
	Xử lý và phân tích số liệu
	4
	2
	2

	15 
	Chọn test thống kê trong phân tích số liệu
	2
	2
	

	16 
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	6
	2
	4

	17 
	Triển khai đề tài nghiên cứu
	5
	1
	4

	18 
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	5
	1
	4

	19 
	Cách viết một bài báo khoa học
	5
	1
	4

	20 
	Viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học
	40
	
	40

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết  đề cương nghiên cứu khoa học làm luận văn hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Lưu Ngọc Hoạt  (2015), Nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2) Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 YTCC, QLYT, YHDP

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Trong giảng dạy lĩnh vực y dược, một lĩnh vực đặc thù, người giảng viên không những có kiến thức và thực hành nghề nghiệp giỏi mà cần phải có phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt là giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện, giảng dạy tại các phòng thí nghiệm, các cơ sở thực hành tại cộng đồng và tại thực địa.


Học phần “Lý luận và phương pháp giảng daỵ y học” cung cấp cho các học viên sau đại học những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản về giảng dạy trong lĩnh vực y học.

3. Mục tiêu học phần:

- Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về dạy học đại học.

- Biết cách xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương môn học và tổ chức thực hiện đào tạo trong lĩnh vực y học.

- Nắm được các phương pháp giảng dạy tích cực trong y học và các phương pháp lượng giá người học.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	21 
	Giáo dục và dạy học
	
	2
	

	22 
	Quá trình dạy học đại học
	
	2
	

	23 
	Các nguyên tắc dạy học
	
	2
	

	24 
	Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	25 
	Xây dựng đề cương môn học (học phần)
	
	2
	2

	26 
	Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	27 
	Tổ chức và phương pháp dạy học Y Dược
	
	2
	2

	28 
	Phương pháp giảng dạy tích cực trong y học
	
	3
	10

	29 
	Các kỹ năng hướng dẫn hỗ trợ sinh viên Y Dược
	
	2
	2

	30 
	Dạy học lâm sàng
	
	3
	2

	31 
	Dạy học tại cộng đồng
	
	2
	2

	32 
	Dạy học tại phòng thí nghiệm
	
	2
	2

	33 
	Phương pháp dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và dựa trên vấn đề
	
	2
	2

	34 
	Lượng giá sinh viên
	
	2
	2

	35 
	Nghiên cứu và viết chuyên đề
	
	
	30

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2016), Giáo trình Lý luận và Phương pháp giảng dạy Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Dự án Việt Nam - Hà Lan “Tăng cường giảng dạy về dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 4 trường đại học y Việt Nam” - Bốn trường đại học y khoa Việt Nam (2006), Giảng dạy lồng ghép dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu có sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, Tài liệu hội thảo số 7.

2) Trương Việt Dũng, Phí Văn Thâm (2014), Phương pháp giảng dạy y dược học, Nhà xuất bản Giáo dục.

3) Madeline Hunter, Robin Hunter (2005), Làm chủ phương pháp giảng dạy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết kế hoạch bài giảng và bài giảng
: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần : LÝ LUẬN VÀ CÁC NGUYÊN LÝ TRONG QUẢN LÝ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 7
 
	Lý thuyết:
4   
	Thực hành:
 3

	Phân bố thời gian (tiết):
150
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
90

	Đối tượng: Chuyên Khoa II Quản lý Y tế


	Bộ môn phụ trách: Tổ chức quản lý y tế



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý cơ bản về quản lý và thực hiện được việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động/chương trình y tế công cộng; Các yếu tố, yêu cầu chất lượng của hệ thống thông tin y tế và nội dung cơ bản của hệ thống thông tin y tế. Học viên áp dụng được các nội dung quản lý y tế cơ bản vào trong công tác tại đơn vị

.3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được các nguyên lý cơ bản về quản lý và thực hiện được việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động/chương trình y tế công cộng

2. Trình bày được các yếu tố, yêu cầu chất lượng của hệ thống thông tin y tế và nội dung cơ bản của hệ thống thông tin y tế

3. Áp dụng được các nội dung quản lý y tế cơ bản vào trong công tác của mình

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	36 
	Tổng quan về quản lý y tế
	25
	10
	15

	37 
	Hệ thống thông tin và quản lý hệ thống thông tin y tế
	25
	10
	15

	38 
	Phân tích tình hình y tế và xác định các vấn đề ưu tiên
	25
	10
	15

	39 
	Lập kế hoạch y tế
	25
	10
	15

	40 
	Theo dõi và giám sát các hoạt động/ chương trình Y tế công cộng
	25
	10
	15

	41 
	Đánh giá hoạt động/chương trình y tế công cộng
	25
	10
	15

	Tổng cộng
	150
	60
	90


4.2. Thực hành: Tại khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
· Thực hành: Học viên tự học và làm bài tập thực hành. Các nội dung thực hành, học viên đóng thành quyển để chấm điểm thực hành
6. Cán bộ giảng dạy:

GS.TS Lê Thế Thự và cán bộ giảng Bộ môn Tổ chức quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Bộ môn Tổ chức quản lý y tế, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Lý luận và các nguyên lý trong quản lý, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật (2007), Tổ chức và Quản lý Y tế, Sách đào tạo bác sỹ đa khoa, Nhà xuất bản y học

2. Bộ Y tế, Quyết định số: 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT: Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người .

3. Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên (2007), Tổ chức và Quản lý Y tế, Nhà xuất bản y học Hà Nội

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

· Thi thực hành: Viết chuyên đề

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
1. Thông tin về học phần

Tổng số ĐVHT:
5 

Lý thuyết: 5
 
Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 
75

Lý thuyết: 75

Thực hành: 0

	Đối tượng: CKII Quản lý y tế

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần

Học phần này này cung cấp các kiến thức và kỹ năng về  đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta, cách tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, và phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của các biến động dân số học, chất lượng dân số và chính sách dân số ở nước ta.

3. Mục tiêu


1. Phân tích được đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta.

2. Tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, dự báo dân số

3. Phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số, và chính sách dân số ở nước ta

4. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1 
	Nhập môn dân số học
	2
	2
	0

	2 
	Quy mô và cơ cấu dân số
	5
	5
	0

	3 
	Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng
	5
	5
	0

	4 
	Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng
	5
	5
	0

	5 
	Di dân và đô thị hóa
	5
	5
	0

	6 
	Dự báo dân số
	5
	5
	0

	7 
	Dân số và phát triển
	3
	3
	0

	8 
	Dân số và kinh tế
	5
	5
	0

	9 
	Dân số và phát triển con người
	5
	5
	0

	10 
	Dân số và môi trường
	5
	5
	0

	11 
	Dân số và giáo dục
	5
	5
	0

	12 
	Dân số và bình đẳng giới
	5
	5
	0

	13 
	Dân số và phát triển y tế
	5
	5
	0

	14 
	Lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa phát triển
	5
	5
	0

	15 
	Chất lượng dân số
	5
	5
	0

	16 
	Chính sách dân số
	5
	5
	0

	Tổng cộng
	75
	75
	


5.  Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dân số học

7.2. Tài liệu tham khảo

1) Bộ môn Dân số học (2009),  Dân số học: Sách đào tạo hệ Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

3) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
5) Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%
Học phần : QUẢN LÝ SỨC KHỎE SINH SẢN

1. Thông tin về học phần
Tổng số ĐVHT:
8

Lý thuyết: 4
 
Thực hành: 4

Phân bố thời gian (tiết): 
180

Lý thuyết: 60

Thực hành: 120

	Đối tượng: CKII Quản lý y tế

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả học phần

Học phần Quản lý sức khỏe sinh sản nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về nghiệp vụ quản lý, quản lý chương trình DS -KHHGĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ cơ sở
3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được những khái niệm hiện nay về sức khỏe sinh sản.

2. Nhận ra thực trạng của sức khỏe sinh sản ở địa phương của mình và giải pháp cho vấn đề này.

3. Thực hành được tư vấn các nội dung của sức khỏe sinh sản cho các đối tượng khác nhau.

4. Lập được kế hoạch hoạt động cho chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5. Theo dõi và đánh giá được hoạt động của một chương trình sức khỏe sinh sản.

4. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	LT
	TH

	1. 
	Đại cương về Sức khỏe sinh sản
	5
	5

	2. 
	Sức khỏe phụ nữ, vấn đề và giải pháp trong nhận thức về giới tính
	5
	5

	3. 
	Sức khỏe sinh sản phụ nữ tuổi mãn kinh
	4
	10

	4. 
	STDs, HIV/AIDS và giải pháp.
	4
	10

	5. 
	Vấn đề vô sinh và giải pháp
	4
	10

	6. 
	Vấn đề ung thư cổ tử cung, vú và giải pháp YTCC.
	5
	10

	7. 
	Tử vong mẹ và giải pháp trong quản lý
	5
	10

	8. 
	Tử vong mẹ ở Việt nam và trên thế giới
	5
	10

	9. 
	Thiết kế và đánh giá chương trình tử vong mẹ (chiến lược thực hiện, đánh giá nhu cầu, thiết kế chương trình)
	5
	10

	10. 
	Sức khỏe vị thành niên, vấn đề và giải pháp
	5
	10

	11. 
	Tư vấn sức khỏe sinh sản
	4
	10

	12. 
	Giám sát chương trình sức khỏe sinh sản
	5
	10

	13. 
	Theo dõi đánh giá chương trình SKSS
	4
	10

	
	Tổng cộng
	60
	120


5.  Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dân số học

7.2. Tài liệu tham khảo

6) Bộ môn Dân số học (2009),  Dân số học: Sách đào tạo hệ Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
7) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

8) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
1. Thông tin về học phần

Tổng số ĐVHT:
8

Lý thuyết: 4
 
Thực hành: 4

Phân bố thời gian (tiết): 
180

Lý thuyết: 60

Thực hành: 120

	Đối tượng: CKII Quản lý y tế

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả học phần

Trình bày về các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu, các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, các biện pháp, chính sách để thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hành chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu
3. Nhận ra thực trạng của sức khỏe cộng đồng ở địa phương của mình và giải pháp cho vấn đề này.

3.  Trình bày và được quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4. Nội dung học phần:

	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu
	10
	10
	15

	2 
	Các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu
	10
	10
	15

	3 
	Các biện pháp, chính sách để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam
	10
	10
	15

	4 
	Quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	10
	10
	15

	5 
	Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng
	40
	10
	30

	6 
	Quản lý sức khoẻ tại trạm y tế
	40
	10
	30

	Tổng cộng
	180
	60
	120


5.  Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy

· Phó Giáo sư. Tiến sĩ Phạm Thị Tâm, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng An Toàn vệ sinh thực phẩm- Khoa Y Tế Công Cộng.
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình Quản lý sức khỏe cộng đồng.
7.2. Tài liệu tham khảo

1) Vũ Khắc Lương (2015),  Quản lý chất lượng trong cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, NXB Y Học, Hà Nội.
2) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

3) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
5) Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ VÀ DỰ ÁN Y TẾ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường


2. Mô tả về học phần

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về các chương trình y tế quốc gia, nguyên tắc, phương pháp lập kế hoạch dự án và đánh giá hiệu quả dự án, từ đó có những giải pháp quản lý và hành động hiệu quả các chương trình và dự án y tế. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Nêu được tên các chương trình y tế quốc gia.
2. Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở.

3. Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường.

4. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn. 

5. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng

6. Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án

7. Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án 

8. Đánh giá được hiệu quả của một dự án y tế.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
Khái quát chương trình môn học

Nêu được tên các chương trình y tế
	5
	5
	0

	2
	Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở
	15
	5
	10

	3
	Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường
	25
	5
	20

	4
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiểm khuẩn
	15
	5
	10

	5
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng
	25
	5
	20

	6
	Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	7
	Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	8
	Đánh giá được hiệu quả của 

một dự án y tế
	30
	10
	20

	9
	Ôn tập
	25
	5
	20

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa và thiết kế 1 chương trình dự án để giải quyết một vấn đề y tế cụ thể tại địa phương.
6. Cán bộ giảng dạy:


PGS. TS. Lê Thành Tài
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Gíao trình Quản lý các chương trình y tế và dự án y tế.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Phạm Văn Lình  (2017), Quản lý nguồn lực y tế, Giáo trình đào tạo sau đại học.
2) Trương Việt Dũng (2007), Tổ chức và quản lý y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH Y TẾ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC, YHDP

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Quản lý và chính sách y tế cung cấp cho học viên các nội dung chủ yếu cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá thực hiện các chính sách về y tế.

3. Mục tiêu học phần:


- Học viên nắm được những vấn đề cơ bản, khoa học về chính sách y tế


- Nắm được vài trò của các chính sách y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.


- Nắm được những nội dung cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện, đánh giá, phân tích và cải cách trong việc thực hiện chính sách y tế.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	LT
	TH

	42 
	Đại cương về khoa học chính sách và chính sách y tế
	5
	

	43 
	Ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đối với quá trình chính sách y tế - Chức năng công cụ điều tiết của nhà nước
	5
	

	44 
	Thực hiện chính sách y tế
	6
	15

	45 
	Xây dựng chính sách y tế
	8
	15

	46 
	Đánh giá chính sách y tế
	5
	10

	47 
	Phân tích nghiên cứu chính sách y tế
	8
	10

	48 
	Cải cách lĩnh vực y tế
	5
	10

	49 
	Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
	5
	

	50 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2013
	3
	

	51 
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
	5
	

	52 
	Viết chuyên đề
	5
	60

	Tổng cộng
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Quản lý và chính sách y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
3) Bộ Y tế - Tổ chức y tế thế giới (2001) , Kinh tế y tế, Nhà xuất bản Y học.

4) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

5) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6) Trưởng Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng Quản lý và chính sách y tế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề


: 30%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Y TẾ 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Quản lý các nguồn lực y tế gồm có 10 nội dung chủ yếu, đây là những kiến thức cơ bản nhất trong công tác quản lý nguồn lực y tế.và chính sách y tế cung cấp cho học viên các nội dung chủ yếu cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá thực hiện các chính sách về y tế.

Học phần giúp cho người làm công tác quản lý tại các cơ sở y tế nâng cao năng lực quản lý tốt để quản lý và phát huy có hiệu quả các nguồn lực y tế hiện có trong các cơ sở y tế, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Mục tiêu học phần:


- Học viên trình bày được các khai niệm cơ bản, tầm quan trọng, các nguyên tắc về quản lý nguồn lực y tế.


- Nắm được các phương pháp và nội dung quản lý nguồn lực y tế bao gồm: nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tài chính, chuyên môn, thông tin, thực hiện kế hoạch y tế.


- Thực hiện được các kỹ năng để xây dựng kế hoạch khả thi trong quản lý nguồn lực y tế

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	LT
	TH

	1 
	Quản lý và những vấn đề cơ bản về quản lý
	4
	

	2 
	Lãnh đạo và quản lý
	4
	

	3 
	Quản lý chất lượng toàn diện
	8
	5

	4 
	Đảm bảo chất lượng trong các cơ sở y tế
	6
	10

	5 
	Quản lý nhân lực y tế
	5
	5

	6 
	Quản lý công tác chuyên môn y tế
	10
	15

	7 
	Quản lý tài chính y tế
	5
	5

	8 
	Quản lý tài sản, vật tư y tế
	4
	5

	9 
	Quản lý thông tin y tế
	4
	5

	10 
	Quản lý kế hoạch y tế
	5
	10

	11 
	Viết chuyên đề
	5
	60

	Tổng cộng
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Quản lý nguồn lực y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
7) Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật (2002) , Bài giảng Quản lý và chính sách y tế, Nhà xuất bản Y học.

8) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

9) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

10) Trưởng Quản lý cán bộ y tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Y học.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề: 30%

· Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Đánh giá các hoạt động y tế là những kiến thức cơ bản nhất trong công tác đánh giá các hoạt động y tế. Học phần giúp cho người làm công tác quản lý tại các cơ sở y tế nâng cao năng lực đánh giá tốt để quản lý và phát huy có hiệu quả các nguồn lực y tế hiện có trong các cơ sở y tế, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Mục tiêu học phần:

1 Trình bày được các nguyên lý và kỹ thuật dịch tễ học dùng để đánh giá các hoạt động y tế.

2 Thiết kế và triển khai được các nghiên cứu đánh giá hiệu lực và hiệu quả của chương trình y tế quốc gia tại địa phương.

3 Đề xuất được các giải pháp can thiệp hữu hiệu đối với các vấn đề sức khỏe cụ thể tại địa phương.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Một số phương pháp nghiên cứu áp dụng trong đánh giá
	10
	10
	

	2 
	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá dịch tễ học
	10
	10
	

	3 
	Chu trình kế hoạch hóa và đánh giá các hoạt động y tế
	5
	5
	

	4 
	Đo lường hiệu lực các can thiệp khác nhau
	25
	5
	20

	5 
	Các yếu tố làm sai lệch kết quả và phương pháp giải quyết
	25
	5
	20

	6 
	Lựa chọn phương pháp can thiệp hữu hiệu.

Đánh giá kinh tế học
	25
	5
	20

	7 
	Đánh giá chức năng

Đánh giá kinh phí cho phương tiện và nhân lực
	25
	5
	20

	8 
	Đánh giá các hoạt động y tế
	25
	5
	20

	9 
	Giá thành- lợi ích - Hiệu quả 
	25
	5
	20

	10 
	Hiệu lực, hiệu quả của một số chương trình y tế Quốc gia.
	5
	5
	

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


Giảng viên Khoa Y Tế Công Cộng và giảng viên mời giảng 

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Giáo trình Đánh giá hoạt động y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật (2002) , Bài giảng Quản lý và chính sách y tế, Nhà xuất bản Y học.

2) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

3) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4) Trưởng Quản lý cán bộ y tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Y học.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề: 30%

· Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: QUẢN LÝ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nghiên cứu của các học viên sau đại học, đặc biệt là học viên Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế. Giáo trình sau đại học “Quản lý sức khỏe người cao tuổi” được biên soạn 12 bài, gồmVấn đề khám bệnh ở người cao tuổi, Quản lý bệnh tim mạch ở người cao tuổi, Chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, Vấn đề loãng xương ở người cao tuổi, Quản lý bệnh tâm thần kinh ở người cao tuổi, Quản lý bệnh nội khoa khác ở người cao tuổi, Vấn đề ung thư ở người cao tuổi, Một số điểm mấu chốt về pháp lệnh người cao tuổi, Dân số người cao tuổi - Quá trình lão hóa, Vấn đề bệnh tật ở người cao tuổi, Tổ chức phục vụ người cao tuổi, Quản lý điều trị, săn sóc và phục hồi chức năng bệnh nhân người cao tuổi.
3. Mục tiêu học phần:

1. Mô tả được đặc điểm của quá trình lão hoá.

2. Trình bày được đặc điểm bệnh lý người cao tuổi.

3. Quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở điều trị và tại cộng đồng.
4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Vấn đề khám bệnh ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	2 
	Quản lý bệnh tim mạch ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	3 
	Chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch
	15
	5
	10

	4 
	Vấn đề loãng xương ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	5 
	Quản lý bệnh tâm thần kinh ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	6 
	Quản lý bệnh nội khoa khác ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	7 
	Vấn đề ung thư ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	8 
	Một số điểm mấu chốt về pháp lệnh người cao tuổi
	15
	5
	10

	9 
	Dân số người cao tuổi - Quá trình lão hóa
	15
	5
	10

	10 
	Vấn đề bệnh tật ở người cao tuổi
	15
	5
	10

	11 
	Tổ chức phục vụ người cao tuổi
	15
	5
	10

	12 
	Quản lý điều trị, săn sóc và phục hồi chức năng bệnh nhân người cao tuổi
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: Thực tập tại Khu chăm sóc người già và Khoa Lão của bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình,t hảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


Giảng viên Khoa Y Tế Công Cộng và giảng viên mời giảng

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

7.2. Tài liệu tham khảo: 
5) Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật (2002) , Bài giảng Quản lý và chính sách y tế, Nhà xuất bản Y học.

6) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

8) Trưởng Quản lý cán bộ y tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Y học.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề: 30%

· Thi kết thúc học phần: 70%

MÔ TẢ TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện được bảo vệ luận án  tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH

- Trung tâm y học dự phòng thành phố Cần Thơ.

- Trung tâm Lao động Môi trường thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thành phố Cần Thơ

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ sinh sản  thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Y học dự phòng cuả 8 Quận/ Huyện của thành phố Cần Thơ

-  Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

-  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. KIỂM TRA - THI

3.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

3.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

3.3. Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

